
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP TỈNH KHÁNH HÒA

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm

sinh
Lĩnh vực chuyên môn

Ngày, tháng,

năm bổ nhiệm

Khen

thưởng

thành tích

(Nếu có)

Ghi chú

I. CỤC THUẾ TỈNH

1. Phạm Văn Khanh 01/02/1972 Thuế

Theo Quyết định

số 2521/QĐ-

BTC của Bộ

trưởng Bộ Tài

chính ngày

02/12/2019

2. Nguyễn Vũ Bảo Quốc 29/3/1973 Thuế

Theo Quyết định

số 2521/QĐ-

BTC của Bộ

trưởng Bộ Tài

chính ngày

02/12/2019

3. Nguyễn Thành 01/4/1967 Thuế

Theo Quyết định

số 2521/QĐ-

BTC của Bộ

trưởng Bộ Tài

chính ngày
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02/12/2019

4. Trương Công Đạt 10/02/1972 Thuế

Theo Quyết định

số 2521/QĐ-

BTC của Bộ

trưởng Bộ Tài

chính ngày

02/12/2019

5. Lương Xuân Thu 25/8/1964 Thuế

Theo Quyết định

số 2521/QĐ-

BTC của Bộ

trưởng Bộ Tài

chính ngày

02/12/2019

6. Võ Phùng Mộng Hằng 25/9/1979 Thuế

Theo Quyết định

số 2521/QĐ-

BTC của Bộ

trưởng Bộ Tài

chính ngày

02/12/2019

7. Trần Văn Cương 02/3/1965 Thuế

Theo Quyết định

số 2521/QĐ-

BTC của Bộ

trưởng Bộ Tài

chính ngày

02/12/2019

8. Trương Đình Thảo 22/8/1970 Thuế

Theo Quyết định

số 2521/QĐ-

BTC của Bộ

trưởng Bộ Tài

chính ngày

02/12/2019
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9. Huỳnh Tấn Linh 24/5/1972 Thuế

Theo Quyết định

số 2521/QĐ-

BTC của Bộ

trưởng Bộ Tài

chính ngày

02/12/2019

II. SỞ TÀI CHÍNH

10. Lê Trung Nguyên 13/4/1966 Tài chính kế toán 03/02/2007

11. Tiêu Đại Thanh 08/01/1976 Tài chính kế toán 11/05/2011

12. Bùi Thị Khánh Vân 26/9/1973 Tài chính kế toán 21/11/2012

13. Nguyễn Thị Phương Thảo 17/11/1967 Tài chính kế toán 21/11/2012
Đã nghỉ công tác

từ tháng 01/2022

14. Nguyễn Thị Thu Hằng 25/8/1984 Tài chính kế toán 27/12/2021

15. Nguyễn Hồng Đức 21/02/1989 Tài chính kế toán 27/12/2021

16. Lê Thị Ngọc Bích 29/9/1991 Tài chính kế toán 27/12/2021

17. Mai Thị Thanh Nhàn 11/7/1990 Tài chính kế toán 27/12/2021

III. SỞ Y TẾ

18. Phạm Xuân Thông 24/6/1959 Tử thi 26/12/2001

Thầy

thuốc ưu

tú

Nghỉ hưu

19. Lê Ngọc Viện 18/8/1985 Hóa pháp 24/03/2014

20. Huỳnh Tấn Phát 05/9/1981 Pháp y 25/09/2019
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21. Lê Phú 14/5/1961 Mắt 20/01/2006

Đã nghỉ hưu, đang

làm thủ tục miễn

nhiệm

22. Lương Linh Hà 14/01/1960 CĐHA 20/01/2006 Nghỉ hưu

23. Lê Văn Hào 05/02/1967 Pháp y tâm thần 11/05/2011

24. Đặng Duy Thanh 10/9/1968 Pháp y tâm thần 15/05/2009

25. Ngô Thị Diệu Linh 23/10/1987 Lĩnh vực pháp y

Quyết định

3146/QĐ-

UBND ngày

23/11/2022

26. Nguyễn Thị Thanh Vân 25/9/1992 Pháp y

Quyết định 496/

QĐ-UBND

ngày 23/02/2024

Mới bổ nhiệm

IV. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

27. Trần Thiện Hùng 15/02/1965
Trồng trọt; 

Bảo vệ thực vật
11/05/2011

28. Nguyễn Văn Bình 16/6/1962 Quản lý bảo vệ rừng 11/05/2011

29. Võ Khắc Én 20/01/1963 Khai thác và BVNL 11/05/2011

30. Hà Quang Trung 03/10/1980
Điều tra thiết kế

NN&PTNT
11/05/2011

V. SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

31. Nguyễn Văn Khả 25/10/1964 Lao động 11/05/2011

Đã nghỉ hưu, đang

làm thủ tục miễn

nhiệm
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32. Vũ Đình Tân 08/11/1981 An toàn lao động 30/11/2012 Đã nghỉ việc

33. Hứa Văn Nam 06/11/1974 Lao động, việc làm 27/12/2021

VI. PHÒNG KỸ THUẬT HÌNH SỰ- CÔNG AN TỈNH

34. Trần Minh Đức 16/7/1959
GĐ tài liệu và dấu vết

đường vân
31/05/2007 Đã nghỉ hưu

35. Đào Văn Bằng 16/02/1959
GĐ tài liệu và dấu vết

đường vân
31/05/2007 Đã nghỉ hưu

36. Nguyễn Khắc Huy 26/5/1969 GĐ pháp y và Hóa học 31/05/2007

37. Nguyễn Thị Minh Thảo 07/3/1975
GĐ tài liệu và dấu vết

đường vân
31/05/2007

Đã chuyển công

tác

38. Nguyễn Văn Thọ 01/9/1965 GĐ dấu vết đường vân 31/05/2007 Đã nghỉ hưu

39. Cao Minh Thái 30/10/1972 GĐ pháp y và Sinh học 31/05/2007

40. Trần Quốc Bình 04/12/1972
GĐ súng đạn và dấu

vết cơ học
31/05/2007

41. Nguyễn Đức Nghĩa 01/8/1981 GĐ cháy nổ 27/04/2009

42. Nguyễn Trọng Tâm 22/11/1981 GĐ tài liệu 04/02/2012

43. Nguyễn Hoàng Quang Anh 14/9/1981 GĐ hóa 04/02/2012

44. Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 30/10/1981 GĐ hóa dược 04/11/2013
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45. Lã Hải Phong 13/6/1986 GĐ đường vân 26/01/2015
Đã chuyển công

tác

46. Vũ Thế Nam 16/12/1975
GĐ viên cơ học

GĐ tài liệu

-10/08/2015

- Quyết định

3145/ QĐ-

UBND   ngày

23/11/2022

47. Phạm Thị Mai 10/10/1986 GĐ tài liệu 22/10/2015

48. Lê Chí Thành 04/02/1987
GĐ tài liệu và dấu vết

đường vân
22/10/2015

49. Trần Thị Kim Vân 06/7/1961 GĐ tài liệu 31/05/2007 Đã nghỉ hưu

50. Trương Thị Dung 16/8/1974 GĐ tài liệu 31/05/2007
Đã chuyển công

tác

51. Đỗ Quốc Khánh 01/9/1962
Giám định dấu vết

đường vân
31/05/2007

Đã chuyển công

tác và nghỉ hưu

52. Đoàn Việt Hùng 02/7/1979 Cháy nổ và kỹ thuật 11/09/2017

53. Từ Vũ Việt Anh 13/01/1983 Giám định tài liệu 11/09/2017

54. Nguyễn Văn Chiến 27/11/1988 Giám định tài liệu 11/09/2017 Đã xuất ngũ

55. Nguyễn Hương Thảo 26/02/1990 Giám định hóa học

Quyết định

3145/QĐ-

UBND ngày

23/11/2022
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VII. SỞ DU LỊCH

56. Bùi Xuân Lương 23/01/1957 Du lịch 30/11/2012 Nghỉ hưu

57. Cung Quỳnh Anh 11/10/1969 Quảng cáo 30/11/2012

58. Nguyễn Thị Kim Yến 02/9/1977 Văn hóa 11/05/2011

VIII. SỞ VĂN HÓA THỂ THAO

59. Nguyễn Hải Sơn 11/3/1958 Thể dục thể thao 30/11/2012 Nghỉ hưu

60. Lê Văn Hoa 10/10/1966 Văn hóa 11/05/2011

61. Hoàng Chi Chi 1972 Văn hóa 11/05/2011

62. Hình Phước Liên 07/5/1954 Văn hóa – Thông tin 31/05/2007 Nghỉ hưu

IX. SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

63. Huỳnh Đức Hiền 1978 An toàn bức xạ 30/11/2012

64. Huỳnh Thị Kiều Châu 1980 Sở hữu trí tuệ 30/11/2012

65. Đinh Văn Hiện 1976
Tiêu chuẩn đo lường

chất lượng
30/11/2012

X. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

66. Phạm Duy Lộc 25/10/1964 Báo chí 11/05/2011
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67. Nguyễn Thanh Thủy 11/9/1980 Thông tin truyền thông 10/01/2011

68. Nguyễn Văn Hiền 10/3/1975 Thông tin truyền thông 10/01/2011

69. Lại Quốc Đạt 19/01/1979 Thông tin truyền thông 10/01/2011

70. Đặng Hoài Nam 11/4/1975
Truyền dẫn phát sóng,

tần số vô tuyến điện
30/11/2012

71. Bùi Vũ Vĩnh 13/9/1983
Quyền tác giả, bản

quyền và sở hữu trí tuệ
30/11/2012

Chuyển đổi vị trí

công tác

72. Lê Minh Hương 24/4/1975 Báo chí 11/05/2011

XI.  SỞ XÂY DỰNG

73. Trương Quốc Thái 16/3/1977 Xây dựng 07/04/2010 Đã nghỉ việc

74. Nguyễn Đức Hồng 06/5/1961 Xây dựng 07/04/2010 Đã nghỉ việc

75. Nguyễn Quốc Phong 08/01/1963 Xây dụng 07/04/2010
Đã xuất cảnh

không rõ năm nào

76. Hồ Thái Dương 02/01/1978 Xây dựng 20/07/2007

77. Bùi Anh Minh 18/10/1976 Xây dựng 07/04/2010
Không liên lạc

được

XII. SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

78. Lê Viết Hoài 20/6/1979
Tài nguyên và môi

trường
11/05/2011
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XIII. SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

79. Tạ Minh Chính 15/8/1953 Giáo dục và đào tạo 11/05/2011 Đã nghỉ hưu

XIV. CỤC HẢI QUAN TỈNH

80. Trần Thị Giang Hồng 10/7/1975 Tài chính - Thuế

Theo Quyết định

số 2521/QĐ-

BTC của Bộ

trưởng Bộ Tài

chính ngày

02/12/2019

81. Trần Thị Hương Duyên 30/4/1985 Thuế

Theo Quyết định 

số 1841/QĐ-

BTC ngày

21/9/2021 của Bộ

Tài chính
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